
ĐVT: Triệu đồng.

Năm 2019 

chuyển 

sang 2020

Năm 2020

Năm 2019 

chuyển 

sang 2020

Năm 2020

Năm 2019 

chuyển 

sang 2020

Năm 2020

TỔNG SỐ 110,213 37,451 72,762 68,035 19,340 48,695 61.7 72,003 22,808 49,195 65.3 105.8

A
NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TẬP 
TRUNG DO TỈNH QUẢN LÝ

9,700 0 9,700 7,496 0 7,496 77.3 7,580 0 7,580 78.1 101.1

I Dự án chuyển tiếp 4,700 0 4,700 3,420 0 3,420 72.8 3,504 0 3,504 74.6 102.5

1
Trụ sở hành chính thị trấn U Minh, huyện 

U Minh
7605693 1,200 0 1,200 952 0 952 79.3 1,036 0 1,036 86.3 108.8

  - Sở Xây dựng đã kiểm tra 

công tác nghiệm thu.

- Đang trình nghiệm thu Phòng 

cháy chữa cháy. 

2
Nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc Huyện 

ủy U Minh
7607698 3,500 0 3,500 2,468 0 2,468 70.5 2,468 0 2,468 70.5 100.0

  - Đã thực hiện hoàn thành các 

gói thầu xây lắp, chờ nghiệm 

thu.

- Gói thầu thiết bị : Đã thực 

hiện hoàn thành chờ nghiệm 

thu.

- Đang lập báo cáo đề xuất chủ 

trương hạng mục phát sinh. 

II Dự án khởi công mới 5,000 0 5,000 4,076 0 4,076 81.5 4,076 0 4,076 81.5 100.0

1
Cải tạo, nâng cấp công trình Trụ sở hành 

chính xã Nguyễn Phích, huyện U Minh
5,000 0 5,000 4,076 0 4,076 81.5 4,076 0 4,076 81.5 100.0

 Dọn dẹp mặt bằng thi công, cất 

láng trại, tập kết vật tư. Đang ép 

cọc đại trà. 

B NGUỒN VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT 34,176 2,176 32,000 14,060 1,401 12,659 41.1 14,476 1,401 13,075 42.4 103.0

I Dự án chuyển tiếp 25,176 2,176 23,000 9,218 1,401 7,817 36.6 9,634 1,401 8,233 38.3 104.5

DANH MỤC DỰ ÁN THUỘC KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020

Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện U Minh

TT Danh mục dự án Ma dự án

KH vốn năm 2020 Giải ngân đến ngày 28/8/2020 Giải ngân đến ngày 11/9/2020 

Tỷ lệ giải 

ngân tuần 

báo cáo so 

với cùng 

kỳ 02 tuần 

trước

Tiến độ thực hiện

Tổng số

Trong đó

Tỷ lệ 

giải ngân

 (%)

Tổng số

Trong đó

Tỷ lệ 

giải ngân

 (%)

Tổng số

Trong đó



1
Trường Trung học cơ sở Hoàng Xuân Nhị, 

xã Nguyễn Phích, huyện U Minh
7741354 8,000 0 8,000 4,399 0 4,399 55.0 4,399 0 4,399 55.0 100.0

- Gói thầu xây lắp 1: đã kiểm tra 

công tác nghiệm thu của Sở 

Xây dựng.

- Gói thầu xây lắp 2: Đang thực 

hiện kèo mái, sê nô mái, tường 

ngăn, tường bao che.

- Đang lập dự toán gói thầu 

thiết bị

2
Trường Trung học cơ sở Trần Ngọc Hy, xã 

Khánh Thuận, huyện U Minh
7741355 8,401 1,401 7,000 4,695 1,401 3,294 55.9 5,111 1,401 3,710 60.8 108.9

- Gói thầu xây lắp 1: Đã kiểm 

tra công tác nghiệm thu của Sở 

Xây dựng; Đang thực hiện 

nghiệm thu PCCC.

-  Gói thầu xây lắp 2: Đang 

hoàn thiện.

- Đang lập dự toán gói thầu 

thiết bị.

3

Tuyến đường ôtô đến trung tâm xã Khánh 

An, huyện U Minh (đoạn từ Cây Khô đến 

Trường THCS Nguyễn Văn Tố) 

7007534 8,775 775 8,000 124 0 124 1.4 124 0 124 1.4 100.0

- Thực hiện lu lèn cấp phối đá 

dăm nền đường.

- Cầu Cây khô, Cầy Bà Thầy, 

Cầu Phó Quẽm, rạch Chuôi, 

rạch Tắc: Đã thực hiện hoàn 

thành mố, trụ, sàn giảm tải 2 

mố. Chờ gác dầm.

- Cầu Chủ Huệ: Đã thực hiện 

01 mố, 01 trụ. Đang thực hiện 

01 mố, 01 trụ còn lại.

- Đã thực hiện 06/06 cống 

ngang đường.

II Dự án khởi công mới 9,000 0 9,000 4,842 0 4,842 53.8 4,842 0 4,842 53.8 100.0

1
Trường THCS Nguyễn Văn Tố, xã 

Nguyễn Phích, huyện U Minh
4,000 0 4,000 502 0 502 12.6 502 0 502 12.6 100.0

- Đang mời thầu gói thầu xây 

lắp: Đã trình thẩm định, phê 

duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

2
Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã 

Khánh Lâm, huyện U Minh
5,000 0 5,000 4,340 0 4,340 86.8 4,340 0 4,340 86.8 100.0

- Hàng rào: Đang thực hiện 

cổng, hàng rào kẻm gai.

- Đã ép cọc đại trà.

- Nhà vệ sinh cải tạo: Đang 

hoàn thiện.

C VỐN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ 2,100 0 2,100 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 #DIV/0!

1
Tuyến đường tránh chợ thị trấn U Minh, 

huyện U Minh (phần nền hạ tuyến đường)
800 0 800 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0.0

 Đang trình thẩm định, phê 

duyệt báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư 



2
Cải tạo, nâng cấp Trụ sở hành chính xã 

Khánh Lâm, huyện U Minh
600 0 600 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0.0

 Đang chờ bổ sung vào kế 

hoạch đầu tư trung hạn 2021-

2025 để trình thẩm định báo 

cáo kinh tế kỹ thuật 

3

Đoạn đường từ cầu Ông Khẹn xã Nguyễn 

Phích đến chợ Vàm Cái Tàu xã Khánh An, 

huyện U Minh

700 0 700 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0.0

 Đã trình thẩm định, phê duyệt 

báo cáo đề xuất chủ trương đầu 

tư. 

D VỐN DỰ PHÒNG NSTW NĂM 2018 35,275 35,275 0 17,939 17,939 0 50.9 21,407 21,407 0 60.7 119.3

I
Hỗ trợ 05 cầu trên địa bàn huyện U 
Minh

25,315 25,315 0 12,189 12,189 0 48.1 14,839 14,839 0 58.6 121.7

1
Xây dựng cầu kênh 3 Thước bắc qua sông 

Biện Nhị, xã Khánh Hội, huyện U Minh
6,925 6,925 2,157 2,157 31.1 4,791 4,791 69.2 222.1

 - Cầu chính: đã thực hiện hoàn 

thành chờ nghiệm thu.

- Phần phát sinh: Đã bàn giao 

mặt bằng thi công. 

2

Xây dựng cầu kênh Cây Bàng bắc qua 

sông Biện Nhị, xã Khánh Lâm, huyện U 

Minh

6,999 6,999 2,885 2,885 41.2 2,888 2,888 41.3 100.1
 Đã nghiệm thu hoàn thành đưa 

vào sử dụng 

3
Cầu bắc qua sông Cái Tàu, xã Khánh 

Thuận, huyện U Minh
3,769 3,769 3,761 3,761 99.8 3,761 3,761 99.8 100.0

 - Đã thực hiện hoàn thành 

nghiệm thu, đưa vào sử dụng.

- Hạng mục phát sinh: Đào 

khuông đường, đắp cát nền 

đường, gia cố cừ tràm. 

4
Cầu ngọn Tiểu Dừa, xã Khánh Tiến, 

huyện U Minh
5,994 5,994 2,786 2,786 46.5 2,795 2,795 46.6 100.3

 - Đã thực hiện hoàn thành chờ 

nghiệm thu.

- Đang thực hiện phần điều 

chỉnh đường dẫn mố Ma. 

5
Cầu bắc qua kênh xáng Minh Hà, xã 

Khánh An, huyện U Minh
1,628 1,628 600 600 36.9 604 604 37.1 100.7

 Đã nghiệm thu hoàn thành đưa 

vào sử dụng 

II
Hỗ trợ các công trình cấp bách trên địa 
bàn huyện U Minh

9,960 9,960 0 5,750 5,750 0 57.7 6,568 6,568 0 65.9 114.2

1

Tuyến đường Tây sông Cái Tàu (đoạn từ 

cầu Ông Mụn đến cầu Thầy Hai), xã 

Nguyễn Phích, huyện U Minh

3,237 3,237 2,419 2,419 74.7 3,237 3,237 100.0 133.8

 - Đã nghiệm thu hoàn thành 

đưa vào sử dụng.

-Hạng mục phát sinh: Đã bàn 

giao mặt bằng thi công. 

2

Xây dựng tuyến đường Tây sông Cái Tàu 

(đoạn từ Kênh 29 đến ngã tư Tiểu Dừa), 

xã Khánh Tiến, huyện U Minh

2,229 2,229 2,229 2,229 100.0 2,229 2,229 100.0 100.0
 Đã nghiệm thu hoàn thành đưa 

vào sử dụng 



3
Mở rộng tuyến Đường Cuốc Xã Thìn, xã 

Khánh Hòa- Khánh Thuận, huyện U Minh
4,494 4,494 1,102 1,102 24.5 1,102 1,102 24.5 100.0

 - Phần đường: Đang thực hiện 

đổ bê tông mặt đường 

3200m/6000m.

- Phần cầu: Đã đóng cọc; đã 

thực hiện mố M1, M2.

- Ước khối lượng thực hiện: 

50%. 

E NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ 28,962 28,962 28,540 28,540 98.5 28,540 28,540 98.5 100.0


